
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_CDT) - Sĩ Số: 77 - Cơ khí
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CKCDTC400 01 Tự chọn tự do 4 : Bảo trì công nghiệp CKCD_D0006 Tr­¬ng Nam Trung   6 ------78901---- C601 13/04/20-17/05/20

1CKCDTC400 01 Tự chọn tự do 4 : Bảo trì công nghiệp CKCD_D0006 Tr­¬ng Nam Trung   7 ------7890----- C603 13/04/20-17/05/20

ME09017 04 4 Thực hành CNC CKCD_F0010 Trần Trung Lê   3 ------78901---- D110 15/06/20-19/07/20

ME09017 02 2 Thực hành CNC CKCD_F0010 Trần Trung Lê   5 ------78901---- D110 15/06/20-19/07/20

1CBBTTN001 01 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   2 ------78901---- C508 29/06/20-05/07/20

ME09017 03 3 Thực hành CNC CKCD_F0013 Nguyễn Thanh Hùng   4 ------789012--- D110 03/08/20-30/08/20

ME09017 01 1 Thực hành CNC CKCD_F0010 Trần Trung Lê   6 ------789012--- D110 03/08/20-30/08/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

ME03153 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 25/05/20-30/08/20

1CKTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 07/09/20-04/10/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_DDT01) - Sĩ Số: 38 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

EE73416 01 Kỹ thuật chiếu sáng DDDI_D0017 Vũ Hùng C­ờng   2 ------78901---- C412 13/04/20-17/05/20

EE73417 01 Năng l­ợng mới DDDI_D0014 Văn Tấn L­ợng   3 12345---------- C412 13/04/20-17/05/20

EE73416 01 Kỹ thuật chiếu sáng DDDI_D0017 Vũ Hùng C­ờng   4 ------7890----- C412 13/04/20-17/05/20

EE73417 01 Năng l­ợng mới DDDI_D0014 Văn Tấn L­ợng   7 1234----------- C412 13/04/20-17/05/20

1CBBTTN001 18 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   2 ------78901---- C412 06/07/20-12/07/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

EE83420 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 04/05/20-30/08/20

1DDTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 07/09/20-04/10/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_DDT02) - Sĩ Số: 41 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

EE73416 02 Kỹ thuật chiếu sáng DDDI_D0017 Vũ Hùng C­ờng   3 ------78901---- C414 13/04/20-17/05/20

EE73416 02 Kỹ thuật chiếu sáng DDDI_D0017 Vũ Hùng C­ờng   5 -------8901---- C412 13/04/20-17/05/20

EE73417 02 Năng l­ợng mới DDDI_D0014 Văn Tấn L­ợng   6 -------89012--- C414 13/04/20-17/05/20

EE73417 02 Năng l­ợng mới DDDI_D0014 Văn Tấn L­ợng   7 ------7890----- C414 13/04/20-17/05/20

1CBBTTN001 02 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   3 ------78901---- C414 06/07/20-12/07/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

EE83420 02 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 04/05/20-30/08/20

1DDTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp  * 07/09/20-04/10/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_KD01) - Sĩ Số: 21 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA13158 01 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0059 Võ Văn H­ng   2 ------78901---- C806 20/04/20-24/05/20

BA23157 01 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức QTCH_F0037 Tôn Thất Hoàng Hải   3 ------78901---- C806 20/04/20-31/05/20

BA13158 01 01 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0059 Võ Văn H­ng   4 -------89012--- C410 20/04/20-17/05/20

BA33159 01 TT_BTTN_Thị tr­ờng tài chính phái sinh QTTC_F0012 Nguyễn Thị Hồng Thủy   5 ------78901---- C806 20/04/20-31/05/20

1CBBTTN001 03 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   6 -23456--------- C806 04/05/20-10/05/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1QTTTTN002 01 Thực tập tốt nghiệp  * 09/03/20-19/04/20

1QTBTTN006 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 20/04/20-02/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_KD02) - Sĩ Số: 32 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA13158 01 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0059 Võ Văn H­ng   2 ------78901---- C806 20/04/20-24/05/20

BA23157 01 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức QTCH_F0037 Tôn Thất Hoàng Hải   3 ------78901---- C806 20/04/20-31/05/20

BA13158 01 01 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0059 Võ Văn H­ng   4 -------89012--- C410 20/04/20-17/05/20

BA33159 01 TT_BTTN_Thị tr­ờng tài chính phái sinh QTTC_F0012 Nguyễn Thị Hồng Thủy   5 ------78901---- C806 20/04/20-31/05/20

1CBBTTN001 03 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   6 -23456--------- C806 04/05/20-10/05/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1QTTTTN002 01 Thực tập tốt nghiệp  * 09/03/20-19/04/20

1QTBTTN006 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 20/04/20-02/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_KD03) - Sĩ Số: 33 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA33159 02 TT_BTTN_Thị tr­ờng tài chính phái sinh QTTC_F0012 Nguyễn Thị Hồng Thủy   2 -23456--------- C808 20/04/20-31/05/20

BA13158 02 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0036 Vũ Trần Anh   3 -23456--------- C808 20/04/20-24/05/20

BA23157 02 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức QTCH_F0037 Tôn Thất Hoàng Hải   5 ------78901---- C808 20/04/20-31/05/20

BA13158 02 01 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0036 Vũ Trần Anh   7 -23456--------- C808 20/04/20-17/05/20

1CBBTTN001 04 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   6 -23456--------- C806 11/05/20-17/05/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1QTTTTN002 02 Thực tập tốt nghiệp  * 09/03/20-19/04/20

1QTBTTN006 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 20/04/20-02/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_KD04) - Sĩ Số: 35 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA33159 02 TT_BTTN_Thị tr­ờng tài chính phái sinh QTTC_F0012 Nguyễn Thị Hồng Thủy   2 -23456--------- C808 20/04/20-31/05/20

BA13158 02 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0036 Vũ Trần Anh   3 -23456--------- C808 20/04/20-24/05/20

BA23157 02 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức QTCH_F0037 Tôn Thất Hoàng Hải   5 ------78901---- C808 20/04/20-31/05/20

BA13158 02 01 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0036 Vũ Trần Anh   7 -23456--------- C808 20/04/20-17/05/20

1CBBTTN001 04 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   6 -23456--------- C806 11/05/20-17/05/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1QTTTTN002 02 Thực tập tốt nghiệp  * 09/03/20-19/04/20

1QTBTTN006 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 20/04/20-02/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_KD05) - Sĩ Số: 26 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA13158 03 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0044 Lê Minh Tài   2 -------89012--- C708 20/04/20-24/05/20

BA13158 03 01 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0044 Lê Minh Tài   4 ------78901---- C708 20/04/20-17/05/20

BA23157 03 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức QTCH_F0037 Tôn Thất Hoàng Hải   6 ------78901---- C708 20/04/20-31/05/20

BA33159 03 TT_BTTN_Thị tr­ờng tài chính phái sinh QTTC_F0012 Nguyễn Thị Hồng Thủy   7 -------89012--- C708 20/04/20-31/05/20

1CBBTTN001 05 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   3 ------78901---- C808 18/05/20-24/05/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1QTTTTN002 03 Thực tập tốt nghiệp  * 09/03/20-19/04/20

1QTBTTN006 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 20/04/20-02/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_KD06) - Sĩ Số: 36 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA13158 03 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0044 Lê Minh Tài   2 -------89012--- C708 20/04/20-24/05/20

BA13158 03 01 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0044 Lê Minh Tài   4 ------78901---- C708 20/04/20-17/05/20

BA23157 03 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức QTCH_F0037 Tôn Thất Hoàng Hải   6 ------78901---- C708 20/04/20-31/05/20

BA33159 03 TT_BTTN_Thị tr­ờng tài chính phái sinh QTTC_F0012 Nguyễn Thị Hồng Thủy   7 -------89012--- C708 20/04/20-31/05/20

1CBBTTN001 05 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   3 ------78901---- C808 18/05/20-24/05/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1QTTTTN002 03 Thực tập tốt nghiệp  * 09/03/20-19/04/20

1QTBTTN006 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 20/04/20-02/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_MAR) - Sĩ Số: 155 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA13158 06 3 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0044 Lê Minh Tài   2 -23456--------- C412 20/04/20-24/05/20

BA13158 04 1 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0036 Vũ Trần Anh   2 ------78901---- C510 20/04/20-24/05/20

BA33159 05 2 TT_BTTN_Thị tr­ờng tài chính phái sinh QTTC_F0012 Nguyễn Thị Hồng Thủy   2 -------89012--- C508 20/04/20-31/05/20

BA23157 06 3 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức QTCH_F0026 Nguyễn Thiện Hùng   3 -------89012--- C510 20/04/20-31/05/20

BA13158 05 2 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0036 Vũ Trần Anh   4 -23456--------- C514 20/04/20-24/05/20

BA23157 04 1 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức QTCH_F0026 Nguyễn Thiện Hùng   4 ------78901---- C512 20/04/20-31/05/20

BA23157 05 2 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức QTCH_F0026 Nguyễn Thiện Hùng   5 ------78901---- C804 20/04/20-31/05/20

BA13158 04 01 1 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0036 Vũ Trần Anh   5 ------78901---- C805 20/04/20-17/05/20

BA33159 04 1 TT_BTTN_Thị tr­ờng tài chính phái sinh QTTC_F0012 Nguyễn Thị Hồng Thủy   6 ------78901---- C604 20/04/20-31/05/20

BA13158 05 01 2 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0036 Vũ Trần Anh   6 ------78901---- C412 20/04/20-17/05/20

BA13158 06 01 3 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0044 Lê Minh Tài   6 ------78901---- C510 20/04/20-17/05/20

BA33159 06 3 TT_BTTN_Thị tr­ờng tài chính phái sinh QTTC_F0012 Nguyễn Thị Hồng Thủy   7 -23456--------- C704 20/04/20-31/05/20

1CBBTTN001 06 1 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   3 ------78901---- C508 04/05/20-10/05/20

1CBBTTN001 07 2 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   3 ------78901---- C508 11/05/20-17/05/20

1CBBTTN001 08 3 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   6 -23456--------- C508 18/05/20-24/05/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1QTTTTN002 04 Thực tập tốt nghiệp  * 09/03/20-19/04/20

1QTBTTN006 02 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 20/04/20-02/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_MT2TT) - Sĩ Số: 4 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBBTTN001 09 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   7 -23456--------- C408 25/05/20-31/05/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

9DETTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 09/03/20-05/04/20

9DEBTTN001 01 ðồ án tốt nghiệp  * 06/04/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_MT3DH) - Sĩ Số: 26 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBBTTN001 09 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   7 -23456--------- C408 25/05/20-31/05/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

9DETTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp  * 09/03/20-05/04/20

9DEBTTN001 02 ðồ án tốt nghiệp  * 06/04/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_MT4NT) - Sĩ Số: 14 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBBTTN001 09 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   7 -23456--------- C408 25/05/20-31/05/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

9DETTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp  * 09/03/20-05/04/20

9DEBTTN001 03 ðồ án tốt nghiệp  * 06/04/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_TC01) - Sĩ Số: 26 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA13158 07 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   2 -23456--------- C806 20/04/20-24/05/20

BA33159 07 TT_BTTN_Thị tr­ờng tài chính phái sinh QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã   3 ------78901---- C512 20/04/20-31/05/20

BA23157 07 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức QTCH_F0037 Tôn Thất Hoàng Hải   4 ------78901---- C408 20/04/20-31/05/20

BA13158 07 01 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   5 -23456--------- C806 20/04/20-17/05/20

1CBBTTN001 10 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   6 -23456--------- C408 25/05/20-31/05/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1QTTTTN002 05 Thực tập tốt nghiệp  * 09/03/20-19/04/20

1QTBTTN006 03 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 20/04/20-02/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_TC02) - Sĩ Số: 29 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA13158 07 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   2 -23456--------- C806 20/04/20-24/05/20

BA33159 07 TT_BTTN_Thị tr­ờng tài chính phái sinh QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã   3 ------78901---- C512 20/04/20-31/05/20

BA23157 07 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức QTCH_F0037 Tôn Thất Hoàng Hải   4 ------78901---- C408 20/04/20-31/05/20

BA13158 07 01 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   5 -23456--------- C806 20/04/20-17/05/20

1CBBTTN001 10 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   6 -23456--------- C408 25/05/20-31/05/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1QTTTTN002 05 Thực tập tốt nghiệp  * 09/03/20-19/04/20

1QTBTTN006 03 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 20/04/20-02/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_TC03) - Sĩ Số: 38 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA13158 08 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   2 -------89012--- C804 20/04/20-24/05/20

BA23157 08 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức QTCH_F0026 Nguyễn Thiện Hùng   3 -23456--------- C312 20/04/20-31/05/20

BA13158 08 01 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   4 -23456--------- C804 20/04/20-17/05/20

BA33159 08 TT_BTTN_Thị tr­ờng tài chính phái sinh QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã   6 ------78901---- C804 20/04/20-31/05/20

1CBBTTN001 11 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   3 ------78901---- C410 25/05/20-31/05/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1QTTTTN002 06 Thực tập tốt nghiệp  * 09/03/20-19/04/20

1QTBTTN006 03 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 20/04/20-02/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_TC04) - Sĩ Số: 28 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA13158 08 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   2 -------89012--- C804 20/04/20-24/05/20

BA23157 08 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức QTCH_F0026 Nguyễn Thiện Hùng   3 -23456--------- C312 20/04/20-31/05/20

BA13158 08 01 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   4 -23456--------- C804 20/04/20-17/05/20

BA33159 08 TT_BTTN_Thị tr­ờng tài chính phái sinh QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã   6 ------78901---- C804 20/04/20-31/05/20

1CBBTTN001 11 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   3 ------78901---- C410 25/05/20-31/05/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1QTTTTN002 06 Thực tập tốt nghiệp  * 09/03/20-19/04/20

1QTBTTN006 03 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 20/04/20-02/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_TH) - Sĩ Số: 199 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

CS03043 03 3 Xây dựng phần mềm Web THWE_F0009 Trần Văn Hùng   2 -2345---------- C514 13/04/20-17/05/20

CS03043 01 1 Xây dựng phần mềm Web THWE_F0009 Trần Văn Hùng   2 ------78901---- C605 13/04/20-17/05/20

CS03043 01 1 Xây dựng phần mềm Web THWE_F0009 Trần Văn Hùng   4 ------7890----- C605 13/04/20-17/05/20

CS03043 02 2 Xây dựng phần mềm Web THWE_F0009 Trần Văn Hùng   5 -23456--------- C605 13/04/20-17/05/20

CS03044 01 Xây dựng phần mềm Windows THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   5 ------78901---- C401 13/04/20-10/05/20

CS03043 03 3 Xây dựng phần mềm Web THWE_F0009 Trần Văn Hùng   6 ------78901---- C514 13/04/20-17/05/20

CS03043 02 2 Xây dựng phần mềm Web THWE_F0009 Trần Văn Hùng   7 -2345---------- C605 13/04/20-17/05/20

CS03044 01 Xây dựng phần mềm Windows THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   7 ------7890----- C401 13/04/20-10/05/20

CS03044 01 01 Xây dựng phần mềm Windows THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   5 ------78901---- PM9 11/05/20-17/05/20

CS03042 02 2 Triển khai hệ thống thông tin THLT_F0015 Nguyễn Lạc An Th­   6 -23456--------- PM7 11/05/20-12/07/20

CS03042 01 1 Triển khai hệ thống thông tin THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   6 ------78901---- PM7 11/05/20-12/07/20

CS03044 01 01 Xây dựng phần mềm Windows THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   7 ------7890----- PM9 11/05/20-17/05/20

1CBBTTN001 12 1 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   6 ------78901---- C514 13/07/20-19/07/20

1CBBTTN001 14 3 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   6 ------78901---- C514 20/07/20-26/07/20

1CBBTTN001 13 2 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   6 ------78901---- C514 27/07/20-02/08/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 23/03/20-17/05/20

CS03153 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 25/05/20-30/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_TP_A) - Sĩ Số: 60 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1TPCHTC309 01 01 MHCNTC 3: Công nghệ chế biến ñồ hộp và thủy sản TPCH_F0014 Tr­¬ng Thị Mỹ Linh   2 123456--------- C604 13/04/20-17/05/20

1TPCHTC309 01 MHCNTC 3: Công nghệ chế biến ñồ hộp và thủy sản TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   5 ------789012--- C604 13/04/20-17/05/20

FT03021 01 Công tác kỹ s­ TPCH_F0003 L­u Mai H­¬ng   6 123456--------- C604 13/04/20-19/04/20

1TPCHTC406 01 MHCNTC 4: Công nghệ chế biến sữa TPCH_H0003 Bùi Thị Minh Thủy   7 123456--------- C604 13/04/20-17/05/20

FT03021 01 01 Công tác kỹ s­ TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   6 123456--------- C604 20/04/20-17/05/20

FT03157 01 1 TT_BTTN 2 (Tiến bộ trong CN lên men và enzyme) TPCH_M0002 Hoàng Kim Anh   4 ---456--------- C801 22/06/20-26/07/20

FT03157 01 01 1 TT_BTTN 2 (Tiến bộ trong CN lên men và enzyme) TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 -23456--------- C801 22/06/20-12/07/20

FT03156 01 1 TT_BTTN 1 (Tiến bộ trong CNTP) TPCH_D0038 Nguyễn Thanh Sang   7 -23456--------- C604 22/06/20-02/08/20

1CBBTTN001 15 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   5 ------78901---- C604 13/07/20-19/07/20

1TPCHCN014 01 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 -23456--------- B107 03/08/20-09/08/20

1TPCHCN014 02 01 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 ------78901---- B107 03/08/20-09/08/20

1TPCHCN014 02 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   4 -23456--------- B107 03/08/20-09/08/20

1TPCHCN014 03 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   4 ------78901---- B107 03/08/20-09/08/20

1TPCHCN014 01 01 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 ------78901---- B107 10/08/20-16/08/20

1TPCHCN014 02 02 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   4 -23456--------- B107 10/08/20-16/08/20

1TPCHCN014 03 01 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 -23456--------- B107 10/08/20-16/08/20

1TPCHCN014 02 03 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   3 ------78901---- B107 17/08/20-23/08/20

1TPCHCN014 01 02 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   4 -23456--------- B107 17/08/20-23/08/20

1TPCHCN014 03 02 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   4 ------78901---- B107 17/08/20-23/08/20

1TPCHCN014 03 03 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   5 -23456--------- B107 17/08/20-23/08/20

1TPCHCN014 01 03 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 -23456--------- B107 24/08/20-30/08/20

1TPCHCN014 02 04 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   4 -23456--------- B107 24/08/20-30/08/20

1TPCHCN014 03 04 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   4 ------78901---- B107 24/08/20-30/08/20

1TPCHCN014 01 04 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 -23456--------- B107 31/08/20-06/09/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 25/05/20-21/06/20

FT03158 01 1 TT_BTTN 3 (TH các kỹ thuật hiện ñại CNCB và CNSH thực phẩm)  * 22/06/20-02/08/20

1TPBTTN004 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 22/06/20-27/09/20



TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_TP_B) - Sĩ Số: 60 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1TPCHTC309 02 MHCNTC 3: Công nghệ chế biến ñồ hộp và thủy sản TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 ------789012--- C606 13/04/20-17/05/20

1TPCHTC309 02 01 MHCNTC 3: Công nghệ chế biến ñồ hộp và thủy sản TPCH_F0014 Tr­¬ng Thị Mỹ Linh   5 ------789012--- C606 13/04/20-17/05/20

FT03021 02 Công tác kỹ s­ TPCH_F0003 L­u Mai H­¬ng   7 123456--------- C606 13/04/20-19/04/20

1TPCHTC406 02 MHCNTC 4: Công nghệ chế biến sữa TPCH_H0003 Bùi Thị Minh Thủy   7 ------789012--- C510 13/04/20-17/05/20

FT03021 02 01 Công tác kỹ s­ TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   7 123456--------- C606 20/04/20-17/05/20

FT03157 01 1 TT_BTTN 2 (Tiến bộ trong CN lên men và enzyme) TPCH_M0002 Hoàng Kim Anh   4 ---456--------- C801 22/06/20-26/07/20

FT03157 01 01 1 TT_BTTN 2 (Tiến bộ trong CN lên men và enzyme) TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 -23456--------- C801 22/06/20-12/07/20

FT03156 01 1 TT_BTTN 1 (Tiến bộ trong CNTP) TPCH_D0038 Nguyễn Thanh Sang   7 -23456--------- C604 22/06/20-02/08/20

1CBBTTN001 16 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   3 ------78901---- C606 13/07/20-19/07/20

1TPCHCN014 05 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 ------78901---- B107 03/08/20-09/08/20

1TPCHCN014 03 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   4 ------78901---- B107 03/08/20-09/08/20

1TPCHCN014 04 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 -23456--------- B107 03/08/20-09/08/20

1TPCHCN014 04 01 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 -23456--------- B107 10/08/20-16/08/20

1TPCHCN014 05 01 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ------78901---- B107 10/08/20-16/08/20

1TPCHCN014 03 01 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 -23456--------- B107 10/08/20-16/08/20

1TPCHCN014 04 02 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   2 -23456--------- B107 17/08/20-23/08/20

1TPCHCN014 05 02 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   2 ------78901---- B107 17/08/20-23/08/20

1TPCHCN014 03 02 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   4 ------78901---- B107 17/08/20-23/08/20

1TPCHCN014 03 03 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   5 -23456--------- B107 17/08/20-23/08/20

1TPCHCN014 04 04 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 -23456--------- B107 24/08/20-30/08/20

1TPCHCN014 05 03 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ------78901---- B107 24/08/20-30/08/20

1TPCHCN014 03 04 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   4 ------78901---- B107 24/08/20-30/08/20

1TPCHCN014 04 03 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   6 -23456--------- B107 24/08/20-30/08/20

1TPCHCN014 05 04 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ------78901---- B107 31/08/20-06/09/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1TPTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp  * 25/05/20-21/06/20

FT03158 01 1 TT_BTTN 3 (TH các kỹ thuật hiện ñại CNCB và CNSH thực phẩm)  * 22/06/20-02/08/20

1TPBTTN004 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 22/06/20-27/09/20



TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_TP_C) - Sĩ Số: 60 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

FT03021 03 Công tác kỹ s­ TPCH_F0003 L­u Mai H­¬ng   3 123456--------- C608 13/04/20-19/04/20

1TPCHTC309 03 01 MHCNTC 3: Công nghệ chế biến ñồ hộp và thủy sản TPCH_F0014 Tr­¬ng Thị Mỹ Linh   4 123456--------- C608 13/04/20-17/05/20

1TPCHTC406 03 MHCNTC 4: Công nghệ chế biến sữa TPCH_H0003 Bùi Thị Minh Thủy   6 123456--------- C608 13/04/20-17/05/20

1TPCHTC309 03 MHCNTC 3: Công nghệ chế biến ñồ hộp và thủy sản TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   7 ------789012--- C608 13/04/20-17/05/20

FT03021 03 01 Công tác kỹ s­ TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   3 123456--------- C608 20/04/20-17/05/20

FT03157 01 1 TT_BTTN 2 (Tiến bộ trong CN lên men và enzyme) TPCH_M0002 Hoàng Kim Anh   4 ---456--------- C801 22/06/20-26/07/20

FT03157 01 01 1 TT_BTTN 2 (Tiến bộ trong CN lên men và enzyme) TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 -23456--------- C801 22/06/20-12/07/20

FT03156 01 1 TT_BTTN 1 (Tiến bộ trong CNTP) TPCH_D0038 Nguyễn Thanh Sang   7 -23456--------- C604 22/06/20-02/08/20

1CBBTTN001 17 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   5 ------78901---- C608 20/07/20-26/07/20

1TPCHCN014 06 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 -23456--------- B107 03/08/20-09/08/20

1TPCHCN014 06 01 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 ------78901---- B107 03/08/20-09/08/20

1TPCHCN014 07 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   6 ------78901---- B107 03/08/20-09/08/20

1TPCHCN014 06 02 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   4 ------78901---- B107 10/08/20-16/08/20

1TPCHCN014 07 01 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 ------78901---- B107 10/08/20-16/08/20

1TPCHCN014 07 02 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   6 ------78901---- B107 10/08/20-16/08/20

1TPCHCN014 06 03 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 ------78901---- B107 17/08/20-23/08/20

1TPCHCN014 07 03 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   6 ------78901---- B107 17/08/20-23/08/20

1TPCHCN014 07 04 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   6 ------78901---- B107 24/08/20-30/08/20

1TPCHCN014 06 04 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 -23456--------- B107 31/08/20-06/09/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1TPTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp  * 25/05/20-21/06/20

FT03158 01 1 TT_BTTN 3 (TH các kỹ thuật hiện ñại CNCB và CNSH thực phẩm)  * 22/06/20-02/08/20

1TPBTTN004 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 22/06/20-27/09/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_VT01) - Sĩ Số: 21 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

EC73415 01 Lập trình cho thiết bị di ñộng DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú   4 ------7890----- C501 13/04/20-17/05/20

EC73415 01 Lập trình cho thiết bị di ñộng DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú   6 -23456--------- C401 13/04/20-17/05/20

1CBBTTN001 18 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   2 ------78901---- C412 06/07/20-12/07/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

EC83420 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 04/05/20-30/08/20

1DDTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp  * 07/09/20-04/10/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_XD01) - Sĩ Số: 37 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1XDCHCN005 01 Quản lý xây dựng 2 XDQL_F0043 Hoàng Văn Phúc   3 -23456--------- C508 13/04/20-17/05/20

1XDCHCN005 01 Quản lý xây dựng 2 XDQL_F0043 Hoàng Văn Phúc   6 -2345---------- C508 13/04/20-17/05/20

1CBBTTN001 19 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   6 -23456--------- C508 27/07/20-02/08/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1XDTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 13/04/20-17/05/20

CI03153 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 25/05/20-30/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_XD02) - Sĩ Số: 29 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1XDCHCN005 01 Quản lý xây dựng 2 XDQL_F0043 Hoàng Văn Phúc   3 -23456--------- C508 13/04/20-17/05/20

1XDCHCN005 01 Quản lý xây dựng 2 XDQL_F0043 Hoàng Văn Phúc   6 -2345---------- C508 13/04/20-17/05/20

1CBBTTN001 19 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   6 -23456--------- C508 27/07/20-02/08/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1XDTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 13/04/20-17/05/20

CI03153 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 25/05/20-30/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_XD03) - Sĩ Số: 24 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1XDCHCN005 02 Quản lý xây dựng 2 XDQL_F0043 Hoàng Văn Phúc   4 -23456--------- C510 13/04/20-17/05/20

1XDCHCN005 02 Quản lý xây dựng 2 XDQL_F0043 Hoàng Văn Phúc   7 -2345---------- C510 13/04/20-17/05/20

1CBBTTN001 20 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   4 -23456--------- C510 27/07/20-02/08/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1XDTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp  * 13/04/20-17/05/20

CI03153 02 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 25/05/20-30/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D16_XD04) - Sĩ Số: 22 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1XDCHCN005 02 Quản lý xây dựng 2 XDQL_F0043 Hoàng Văn Phúc   4 -23456--------- C510 13/04/20-17/05/20

1XDCHCN005 02 Quản lý xây dựng 2 XDQL_F0043 Hoàng Văn Phúc   7 -2345---------- C510 13/04/20-17/05/20

1CBBTTN001 20 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   4 -23456--------- C510 27/07/20-02/08/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

1XDTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp  * 13/04/20-17/05/20

CI03153 02 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 25/05/20-30/08/20

TP.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).


